
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  1311/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày      tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 ngày 4 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 

12/2020/TT-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 

11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông 

tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 

36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Biên bản đánh giá GDP/GPP và danh mục kiểm tra (CHECKLIST) 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; cụ thể như sau: 

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 08 cơ sở (Chi 

tiết Danh sách cơ sở theo Phụ lục I đính kèm). 

2. Cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán buôn thuốc, bán lẻ 

thuốc cho 13 cơ sở (Chi tiết Danh sách cơ sở theo Phụ lục II đính kèm) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chủ các cơ 

sở có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND các xã/phường; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (ZD).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số:  1311/QĐ-SYT ngày      /11/2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) 

TT 
Tên/loại hình 

cơ sở 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

ĐKKD

D 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn Điện thoại Ghi chú 

Họ và tên 
Trình độ 

CM 

Số 

CCHND 

Ngày cấp 

CCHND 
  

1 

NHÀ THUỐC 

ÁNH 

THẢO/Hộ kinh 

doanh 

Số 100 - Chu 

Văn An, xã 

Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk 

025371/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

LÊ THỊ THẢO 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

6779/CC

HC-D-

SYT-BD 

16/6/2025 0964485074  

2 

NHÀ THUỐC 

THIÊN 

PHƯỚC 2 

CỦA CÔNG 

TY TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA THIÊN 

PHƯỚC 2/Hộ 

kinh doanh 

Thôn 3, xã Hòa 

Sơn, tỉnh Đắk 

Lắk 

025372/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

THANH 

THÙY 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

20038/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

31/01/2020 0935288559  

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACIT

Y - NHÀ 

THUỐC 

PHARMACIT

Y SỐ 995/Công 

ty cổ phần 

Số 352, Phan 

Bội Châu, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

025370/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

XUÂN DIỆU 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

16974/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

21/6/2024 
0287307688

88 

Cấp điều 

chỉnh lần: 2, 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

24388/ĐKK

DD-ĐL, 

ngày cấp: 

23/12/2024 



4 

NHÀ THUỐC 

BẢO CHÂU 

I/Hộ kinh 

doanh 

Số 07 Nguyễn 

Xuân Nguyên, 

phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk 

025368/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

VƯƠNG 

CHẤN 

THANH NHÃ 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

25147/CC

HN-D-

SYT 

01/8/2025 0329334120  

5 

NHÀ THUỐC 

MINH KHUÊ 

2/Hộ kinh 

doanh 

Số 74, tỉnh lộ 5, 

phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

025367/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

HUỲNH VĂN 

KHÁNH 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

20081/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

13/4/2020 0976449574  

6 

NHÀ THUỐC 

TÂN PHÚC 

BUÔN MA 

THUỘT CỦA 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA TÂN 

PHÚC BUÔN 

MA 

THUỘT/Công 

ty TNHH 

Số 37, 39, Lý 

Thái Tổ, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

025369/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; vắc xin; 

thuốc phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

THU UYÊN 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

5024/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

02/10/2017 0949862747 

Cấp điều 

chỉnh lần: 1, 

số 

GCNĐĐKK

DD: 

23183/ĐKK

DD-ĐL, 

ngày cấp: 

11/5/2023 

7 

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

NGA/Hộ kinh 

doanh 

Thôn 3, xã Cư 

M’gar, tỉnh Đắk 

Lắk 

025366/

ĐKKD

D-ĐL 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; vắc 

xin; thuốc phóng xạ) 

HOÀNG THỊ 

THANH NGA 

CAO 

ĐẲNG 

DƯỢC 

9681/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

29/6/2022 0386273498  



8 

QUẦY 

THUỐC BÍCH 

CHUNG 

Thôn Hà Yến, 

xã Tuy An 

Đông, tỉnh Đắk 

Lắk 

025365/

ĐKKD

D-ĐL 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn 

bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; vắc 

xin; thuốc phóng xạ); Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ. 

TRẦN THỊ 

BÍCH CHUNG 

Dược sĩ 

Cao đẳng  

25163/CC

HN-D-

SYT-ĐL  

22/8/2025 0358913951  

  TỔNG CỘNG: 08 KHOẢN                 

  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT  

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số:  1311/QĐ-SYT ngày       /11/2025 của Sở Y tế) 

TT 
Tên/loại hình cơ 

sở 

Địa chỉ 

kinh 

doanh 

Giấy chứng nhận 

GDP/GPP Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn Điện thoại Ghi chú 

Số 

Ngày 

hết 

hiệu 

lực 

Họ và tên 
Trình 

độ CM 

Số 

CCHND 

Ngày cấp 

CCHND 
  

1 

NHÀ THUỐC 

ÁNH THẢO/Hộ 

kinh doanh 

Số 100 - 

Chu Văn 

An, xã 

Krông 

Ana, tỉnh 

Đắk Lắk 

0673/25

/GPP-

NT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

LÊ THỊ THẢO 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

6779/CC

HC-D-

SYT-BD 

16/6/2025 0964485074  

2 

NHÀ THUỐC 

THIÊN PHƯỚC 

2 CỦA CÔNG 

TY TNHH 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THIÊN PHƯỚC 

2/Hộ kinh doanh 

Thôn 3, xã 

Hòa Sơn, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0674/25

/GPP-

NT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

THANH 

THÙY 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

20038/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

31/01/2020 0935288559  

3 

QUẦY THUỐC 

HOÀNG 

PHƯƠNG CỦA 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA 

NGUYÊN/Hộ 

kinh doanh 

Thôn 9, xã 

Ea Ktur, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0673/25

/GPP-

QT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

DƯỢC 

SĨ 

TRUN

G HỌC 

19199/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

17/7/2019 0977318294  



4 

QUẦY THUỐC 

THIỆN 

PHƯỚC/Hộ kinh 

doanh 

Thôn 6, xã 

Ea Ktur, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0674/25

/GPP-

QT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG MY 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

24100/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

24/4/2024 0946370007  

5 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 

956/Công ty cổ 

phần 

Số 31, 

Quốc lộ 14, 

thôn 2, 

phường 

Tân An, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0670/25

/GPP-

NT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường và điều kiện lạnh 2°C - 8°C 

(Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

sinh phẩm. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

THU HƯƠNG 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

13044/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

03/7/2023 0842811456  

6 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY 

- NHÀ THUỐC 

PHARMACITY 

SỐ 995/Công ty 

cổ phần 

Số 352, 

Phan Bội 

Châu, 

phường 

Buôn Ma 

Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0672/25

/GPP-

NT 

đến hết 

ngày 

22/01/2

028 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

XUÂN DIỆU 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

16974/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

21/6/2024 
02873076888

8 
 

7 

NHÀ THUỐC 

BẢO CHÂU 

I/Hộ kinh doanh 

Số 07 

Nguyễn 

Xuân 

Nguyên, 

phường 

Tân An, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0669/25

/GPP-

NT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

VƯƠNG 

CHẤN 

THANH NHÃ 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

25147/CC

HN-D-

SYT 

01/8/2025 0329334120  



8 

NHÀ THUỐC 

MINH KHUÊ 

2/Hộ kinh doanh 

Số 74, tỉnh 

lộ 5, 

phường 

Buôn Ma 

Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0668/25

/GPP-

NT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

HUỲNH VĂN 

KHÁNH 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

20081/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

13/4/2020 0976449574  

9 

NHÀ THUỐC 

TÂN PHÚC 

BUÔN MA 

THUỘT CỦA 

CÔNG TY 

TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA TÂN 

PHÚC BUÔN 

MA 

THUỘT/Công ty 

TNHH 

Số 37, 39, 

Lý Thái 

Tổ, phường 

Buôn Ma 

Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

0671/25

/GPP-

NT 

đến hết 

ngày 

11/5/20

26 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm. Không bao 

gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; vắc xin; thuốc 

phóng xạ) 

PHẠM THỊ 

THU UYÊN 

DƯỢC 

SĨ ĐẠI 

HỌC 

5024/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

02/10/2017 0949862747  

10 

QUẦY THUỐC 

HOÀNG 

NGA/Hộ kinh 

doanh 

Thôn 3, xã 

Cư M’gar, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0670/25

/GPP-

QT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ) 

HOÀNG THỊ 

THANH NGA 

CAO 

ĐẲNG 

DƯỢC 

9681/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

29/6/2022 0386273498  

11 

QUẦY THUỐC 

QUỐC LÊ CỦA 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA 

NGUYÊN/Hộ 

kinh doanh 

Buôn Sah 

B, xã Ea 

Tul, tỉnh 

Đắk Lắk 

0672/25

/GPP-

QT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ) 

H LÊ NIÊ 

DƯỢC 

SĨ 

TRUN

G CẤP 

19230/CC

HN-D-

SYT-ĐL 

17/7/2019 0358142279  



12 

QUẦY THUỐC 

THU NGỌC 

CỦA CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM GIA 

NGUYÊN/Hộ 

kinh doanh 

Buôn Kô 

Dung, xã 

Ea Nuôl, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

0671/25

/GPP-

QT 

03 năm 

kể từ 

ngày ký 

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc - 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ) 

NGUYỄN THỊ 

THU NGỌC 

DƯỢC 

SĨ 

TRUN

G HỌC 

01599/ĐL

-CCHND 
25/7/2016 0706147668  

13 
QUẦY THUỐC 

BÍCH CHUNG 

Thôn Hà 

Yến, xã 

Tuy An 

Đông, tỉnh 

Đắk Lắk 

0669/25

/GPP-

QT 

11/11/2

028 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

vắc xin; thuốc phóng xạ); Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

TRẦN THỊ 

BÍCH CHUNG 

Dược sĩ 

Cao 

đẳng  

25163/CC

HN-D-

SYT-ĐL  

22/8/2025 0358913951  

  TỔNG CỘNG: 13 KHOẢN                 
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